
TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BẠC LIÊU                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 66/2017/HSPT 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Cao Văn Tám 

Các Thẩm phán:   Ông Lê Thanh Hùng 

               Ông Bùi Anh Tuấn 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Ca Kiều Nguyệt, cán bộ Tòa án 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Lâm 

Văn Thành, Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 75/2017/HSPT ngày 19 tháng 9 năm 2017 đối 

với bị cáo Trần Văn L. Do có kháng cáo của ông Thạch S (Hải) là người đại 

diện hợp pháp của người bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

18/2017/HSST ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh 

Bạc Liêu. 

Bị cáo không kháng cáo: Trần Văn L, sinh năm 1991 tại Bạc Liêu; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Ấp X, xã H, huyện V, tỉnh Bạc Liêu; trình 

độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: Làm vuông; cha là Lý Văn H, sinh năm 1967 và 

mẹ là Phạm Thị T, sinh năm 1969; anh chị em: 04 người, lớn nhất sinh năm 

1987, nhỏ nhất sinh năm 1996; bị cáo chưa có vợ; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo 

tại ngoại, (có mặt).  

Người bị hại: Anh Thạch Huỳnh H, sinh năm 1994, (đã tử vong). 

Người đại diện hợp pháp của người bị hại có kháng cáo: Ông Thạch S (tên 

gọi khác: Hải), sinh năm 1970; địa chỉ: Ấp M, thị trấn P, huyện T, tỉnh Sóc 

Trăng, (có mặt).         

(Ngoài ra, bà Trần Thị Xà L, sinh năm 1971. Địa chỉ: Ấp M, thị trấn P, 

huyện T, tỉnh Sóc Trăng là người đại diện hợp pháp của người bị hại Thạch 

Huỳnh H không có kháng cáo và có ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Thạch S, 

nên tòa án không triệu tập). 

NHẬN THẤY: 

Theo Bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện V và Bản án hình 

sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu thì nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 21/12/2016, bị cáo Trần Văn L 

điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 64F9-5682 (dung tích xi lanh 108 cm3), 
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không có giấy phép lái xe đi hướng từ ấp Gia H- ấp Năm C, xã H, huyện V, tỉnh 

Bạc Liêu. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Quốc K, xã H, bị cáo L điều khiển xe 

lấn sang phần đường bên trái và va chạm vào xe mô tô biển kiểm soát 83PT-

072.38 do Thạch Huỳnh H điều khiển theo hướng ngược lại xảy ra tai nạn giao 

thông. 

Tai nạn xảy ra làm anh Thạch Huỳnh H bị thương tích nặng và được đưa đi 

cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, anh H được chuyển lên 

Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ điều trị ngày 22/12/2016 tử vong. 

Kết quả xét nghiệm sinh hóa ngày 22/12/2016 của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bạc Liêu, nồng độ cồn trong máu của bị cáo Trần Văn L là 1.21g/l tương đương 

121mg/100ml. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 06/PC54-2017 ngày 

28/12/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu kết luận: Nguyên 

nhân Thạch Huỳnh H chết do chấn thương sọ não. 

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện gia đình người bị hại là ông Thạch S yêu 

cầu bị cáo bồi thường tổng cộng là 138.600.000 đồng. Trong đó, tiền chi phí mai 

táng là 56.200.000 đồng, chi phí điều trị thương tích cho anh H là 10.000.000 

đồng, tiền sửa xe 4.070.000 đồng, còn lại là tiền tổn thất tinh thần. Bị cáo L đã 

bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 40.000.000 đồng.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2017/HSST ngày 16 tháng 8 năm 2017 

Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Trần 

Văn L phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

bộ”. Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn L 01 (một) năm 06 (sáu) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt chấp hành án. Về trách nhiệm 

dân sự: Áp dụng các Điều 604, 605 và 610 của Bộ luật Dân sự năm 2005; điểm 

a, c khoản 1 Điều 688 của Bộ luật Dân sự 2015. Ghi nhận sự tự nguyện của bị 

cáo Trần Văn L với người đại diện hợp pháp của người bị hại là ông Thạch S. 

Buộc bị cáo L tiếp tục bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại 

số tiền 64.070.000 đồng (sáu mươi bốn triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng). 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về áp dụng lãi suất, Luật thi hành án dân sự 

trong giai đoạn thi hành án, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 28/8/2017, đại diện người bị hại là ông Thạch S kháng cáo yêu cầu bị 

cáo bồi thường số tiền tổng cộng là 138.600.000 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm 

ông Thạch S chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh thần là 78.000.000 

đồng và bồi thường thêm khoản tiền chi phí ăn uống trong đám tang người bị hại 

là 20.000.000 đồng, chi phí xây mộ là 15.000.000 đồng, các khoản tiền bồi 

thường khác ông đồng ý theo Bản án sơ thẩm đã tuyên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu trình bày quan điểm về việc 

giải quyết vụ án: Hành vi điều khiển xe mô tô có nồng độ cồn vượt quá quy định 

và không có giấy phép lái xe không có bằng lái gây ra cái chết của anh Thạch 

Huỳnh H của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển 



 

3 

 

 

phương tiện giao thông đường bộ theo quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 

202 Bộ luật Hình sự nên cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù là phù 

hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa bị cáo và đại 

diện người bị hại tự thỏa thuận bồi thường nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Văn L khai nhận hành vi phạm tội phù 

hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong H sơ, đủ cơ sở xác định: Sau khi đã 

uống rượu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 21/12/2016, bị cáo Trần Văn L điều 

kiển xe mô tô biển kiểm soát 64F9-5682 (dung tích xi lanh 108cm3), khi trong 

người có nồng độ cồn quá quy định 121mg/100ml, (theo quy định là 

50mg/100ml), không có giấy phép lái xe lưu thông trên đường đến đoạn đường 

thuộc ấp Quốc K, xã H, huyện V, tỉnh Bạc Liêu bị cáo điều khiển xe lấn sang 

phần đường bên trái và va chạm vào xe mô tô biển kiểm soát 83PT-072.38 do 

anh Thạch Huỳnh H điều khiển theo hướng ngược lại làm cho anh H tử vong, do 

chấn thương sọ não. 

Hành vi của bị cáo Trần Văn L điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái 

xe, nồng độ cồn quá quy định (121mg/100ml) dẫn đến không làm chủ tay lái, 

mất kiểm soát điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái va chạm gây tử vong 

cho anh Thạch Huỳnh H có đủ yêu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”, theo các điểm a, b khoảng 2 Điều 202 

Bộ luật Hình sự như Tòa án sơ thẩm xét xử là có căn cứ đúng người, đúng tội. 

Khi lượng hình cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự như thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả cho gia đình người bị 

hại, gia đình có công với nước được quy định tại điểm b, p khoản 1 và khoản 2 

Điều 46 Bộ luật Hình sự. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên 

cấp sơ thẩm áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng tù 

là dưới khung hình phạt là phù hợp, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo. Sau khi xét xử sơ thẩm thì bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại 

không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị về hình phạt nên không đặt 

ra xem xét. 

Xét kháng cáo yêu cầu tăng tiền bồi thường của đại diện người bị hại, Hội 

đồng xét xử xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm ông Thạch S yêu cầu tăng tiền bồi 

thường tổ thất tinh thần lên 78.000.000 đồng, yêu cầu bồi thường thêm các 

khoản tiền sau: Chi phí ăn uống trong đám tang người bị hại là 20.000.000 đồng 

và tiền xây mộ cho người bị hại là 15.000.000 đồng, bị cáo đồng ý bồi thường 

các khoản tiền trên cho gia đình người bị hại. Việc tự nguyện thỏa thuận bồi 

thường của bị cáo và đại diện người bị hại tại phiên tòa không trái pháp luật và 

phù hợp với đạo đức xã hội nên được ghi nhận. Bị cáo có nghĩa vụ bồi thường 
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cho gia đình người bị hại thêm số tiền tổn thất tinh thần là 6.000.000 đồng, bồi 

thường chi phí ăn uống là 20.000.000 đồng và 15.000.000 đồng tiền xây mộ.  

Như đã phân tích, chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, cũng như chấp 

nhận kháng cáo của ông Thạch S và ghi nhận sự thỏa thuận về phần trách nhiệm 

dân sự của bị cáo và ông Thạch S. 

Vì các lẽ trên,  

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận kháng cáo của người đại diện hợp pháp của người bị hại. Sửa 

một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2017/HSST ngày 16 tháng 8 năm 2017 

của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu về trách nhiệm dân sự. 

2.Tuyên bố bị cáo Trần Văn L phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ”. 

3. Áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 47 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn L 01 (một) năm 06 (sáu) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

4. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 604, 605 và 610 của Bộ luật 

Dân sự năm 2005. Buộc bị cáo Trần Văn L bồi thường tiếp cho gia đình người 

bị hại số tiền 105.070.000 đồng (một trăm lẻ năm triệu, không trăm bảy chục 

nghìn đồng). 

5. Án phí phúc thẩm hình sự: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Buộc bị cáo Trần Văn L phải nộp 5.253.500 đồng tiền án phí dân sự có giá 

ngạch. 

6. Quyết định của bản án hình sự sơ thẩm về áp dụng lãi suất, Luật thi hành 

án dân sự trong giai đoạn thi hành án, án phí hình sư sơ thẩm và quyền kháng 

cáo không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.   

                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  Nơi nhận:                                               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND tỉnh (02 bản); 

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh (01 bản); 

- Sở Tư pháp (1 bản);  

- TAND huyện V (02 bản);  (Đã ký) 
- CQĐT huyện V (01 bản); 

- Chi cục THA huyện V (01 bản); 

- Bị cáo (01 bản);   

- Đại diện hợp pháp của người bị hại (01 bản); 

- Lưu.                                                                                   Cao Văn Tám                 
                                                       

 

 


